Chương IV: 

VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN 

TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 

                                       BÀI 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ

VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 - 1946)
I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám.

1. Khó khăn

- Ngoại xâm : 

+ Phía Bắc quân Tưởng và bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách.

+ Phía Nam : Thực dân Pháp trở lại xâm lược.

- Nội phản :Bọn tay sai của quân Tưởng, các lực lượng phản cách mạng tăng cường chống phá cách mạng.

- Nạn đói : đe dọa đời sống của nhân dân.

- Tài chính : Ngân quỹ trống rỗng, giá cả tăng vọt.

- Nạn dốt : Hơn 90 % dân số mù chữ. Các tệ nạn xã hội tràn lan.

=> VN đứng trước tình thế "ngàn  cân treo sợi tóc".
2. Thuận lợi:

- Nhân dân tích cực xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng.

-ND Liên Xô và các lực lượng dân chủ trên thế giới ủng hộ và cổ vũ ND ta.

II. Bước đầu xây dựng chế độ mới

- 6/1/1946 tổng tuyển cử trong cả nước để bầu quốc hội.

- Khắp các địa phương: Ở Bắc - Trung Bộ tiến hành bầu cử HĐND các cấp

III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.

1.  Diệt giặc đói.

-Biện pháp trước mắt : Lập các hũ gạo cứu đói. Tổ chức ngày đồng tâm.  

- Biện pháp lâu dài :

+ Tăng gia sản xuất được đẩy mạnh.

+ Thực hiện khai hoang phục hoá.

+ Chia lại ruộng công, giảm tô...

=> Nạn đói được đẩy lùi.

2. Diệt giặc dốt.

- 8/9/1945 Chủ tịch HCM kí sắc lập thành lập cơ quan bình dân học vụ kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xoá nạn mù chữ.

- Các cấp học đều phát triển, đổi mới cả nội dung và phương pháp

3. Giải quyết khó khăn về tài chính.

- Kêu gọi tinh thần đóng góp tự nguyện của nhân dân.

- Xây dựng "Quỹ độc lập" và phong trào "Tuần lễ vàng"

- 31/1/1946 chính phủ ra sắc lệnh phát hành tiền VN.

- 23/11/1946 tiền VN lưu hành trong cả nước.

IV. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống TDP trở lại xâm lược.
     - 23/9/1945 TDP tấn công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ 2.

     - Quân dân Sài Gòn - Chợ lớn anh dũng đánh trả bằng mọi vũ khí có sẵn trong tay với nhiều hình thức phong phú.

    - 10/1945 Pháp đánh chiếm các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

- Đảng phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến.

V. Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng.
* Âm mưu của quân Tưởng..

- Dùng nhiều thủ đoạn khiêu khích phá hoại ta.

- Sử dụng tay sai lật đổ chính quyền cách mạng từ bên trong.

* Chủ trương và sách lược của Đảng.

- Hoà hoãn với Tưởng và thoả mãn 1 số yêu sách của chúng về chính trị và kinh tế.

- Ban hành 1 số sắc lệnh trấn áp bọn phản cách mạng, bác bỏ những yêu sách vi phạm chủ quyền dân tộc.

VI. Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và tạm ước Việt Pháp (14/9/1946)

- Pháp - Tưởng kí hiệp ước Hoa - Pháp (28/2/1946) để chống

cách mạng nước ta.

=> Đảng ta chủ trương hòa hoãn với Pháp, kí hiệp ước sơ bộ (6/3/1946) nhằm đuổi 20 vạn quân*. Nội dung hiệp định sơ bộ 6/3/1946.
(sgk - 102)

- Ngày 14/9/1946 Chủ Tịch HCM kí với Pháp bản tạm ước Việt -Pháp.

 *Nội dung: (sgk - 102)

Câu hỏi:

1.Tại sao nói nước ta ngay sau khi thành lập đã đi vào tình thế "Ngàn cân treo sợi tóc"

2. Em hiểu như thế nào  là nhà nước của dân , do dân, vì dân.

3.Hãy nêu rõ các biện pháp đối phó của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai.

4.  Lập niên biểu những sự kiện chính của thời kì lịch sử (1945 - 1946)

	Thời gian
	Sự kiện

	23/ 9/ 1945

6/ 1/ 1946

28/ 2/ 1946

6/ 3/ 1946

14/ 9/1946
	........................................................................................................

..........................................................................................................

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..


BÀI 25 : NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC 
                       CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 - 1950)
I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (19/12/1946).

1. Kháng chiến toàn quốc chống TDP xâm lược bùng nổ.

* Hoàn cảnh:
- Sau hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và tạm ước (14/9/1946) TDP liên tiếp bội ước.

+ Cuối 11/1946, Pháp tấn công ta nhiều nơi

+ 12/1946, liên tiếp gây xung đột vũ trang ở HN.

+ Ngày 18/12/1946 Pháp gửi tới hậu thư đòi chính phủ ta phải hạ vũ khí và đầu hàng.

=> Ban thường vụ trung ương Đảng quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.

- Tối 19/12/1946, Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

- Đêm 19/12/1946 tiếng súng kháng chiến bắt đầu.

2. Đường lối kháng chiến chống TDP của ta.
- Đường lối kháng chiến : toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị Phía Bắc vĩ tuyến 16.

- Tại Hà Nội: Từ ngày 19/12/1946 > 17/2/1947 cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt nhằm giam chân địch, tiêu diệt 1 bộ phận sinh lực địch.

- Tại các thành phố khác: Nam Định, Huế, Đà Nẵng.

+ Chủ động tấn công, giam chân chúng trong các thành phố từ 2 - 3 tháng để chủ lực ta rút lui về căn cứ.

+ Tại Vinh: Quân ta buộc địch đầu hàng.

* ý nghĩa:

+ Tạo điều kiện thuận lợi để trung ương Đảng, chính phủ và bộ đội chủ lực ta rút lui lên chiến khu an toàn.

+ Chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài.

Câu hỏi:
1.Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống TDP của nhân dân ta bùng nổ ngày 19/12/1946.
2. Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được cụ thể hoá ra sao.

3.Tường thuật diễn biến chiến dịch Việt Bắc –Thu Đông.

BÀI 26:BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC          CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 1950 – 1953

I. Chiến dịch biên giới Thu Đông 1950.

1. Hoàn cảnh lịch sử mới     
-Cách mạng T.Quốc thành công (1/10/1949)-> cách mạng VN nối liền với phe XHCN.

- Thực dân Pháp liên tiếp thất bại ở Đông Dương, lệ thuộc Mĩ
- Mĩ trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc.

* Âm mưu của Pháp.

-Thực hiện kế hoạch Rơ-ve:   

 + Khoá chặt biên giới Việt- Trung để cô lập Việt Bắc.

+ Thiết lập hành lang Đông Tây.

+ Chuẩn bị tấn công Việt Bắc lần thứ 2
* Chủ trương của ta: quyết định mở chiến dịch Biên giới- thu đông.

  * Chủ trương của ta: Quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm:

- Tiêu diệt 1 bộ phận quan trong sinh lực địch.

- Khai thông liên lạc quốc tế...

- Mở rộng và củng cố căn cứ địa VB...

* Diễn biến chiến dịch biên giới 1950.

(sgk/112)

* Kết quả:

- Ta khai thông 750 km đường biên giới .

- Giải phóng 35 vạn dân.

- Hành lang Đông -Tây bị chọc thủng ở Hoà Bình.

- Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững.

=> Kế hoạch Rơ-Ve của Pháp bị phá sản.

* ý nghĩa:

-Quân ta giành quyền chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ.

- Sự trưởng thành của quân đội và cuộc kháng chiến của ta chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiến công.

II. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp.

- Pháp âm mưu đẩy mạnh chiến tranh ở Đông Dương, giành lại thế chủ động trên chiến trường.

- Đề ra kế hoạch Đơ-Lát-đờ-Tát-xi-nhi (12/1950) nhằm gấp rút bình định vùng tạm chiếm, kết hợp phản công và tiến công lực lượng cách mạng

III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2.1951)

* Nội dung.

- Báo cáo chính trị của Chủ tịch HCM.

- Báo cáo bàn về cách mạng VN của Đồng Chí Trường Chinh

- Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng lao động VN.

- Đại hội bầu ra BCH TW Đảng do HCM làm chủ tịch, Trường Chinh là Tổng bí thư

* ý nghĩa lịch sử.

- Là mốc đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta trong quá trình lao động cách mạng.

- Thúc đẩy cuộc kháng chiến nhanh chóng đến thắng lợi.

IV. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947.

1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc.

* Âm mưu của địch.

Thực hiện chiến lược "Đánh nhanh, thắng nhanh" 

- Thành lập chính phủ bù nhìn Trung Ương

* Mục tiêu :

    +Phá căn cứ địa chính của cả nước, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và quân chủ lực. 
+ Khoá chặt biên giới Việt - Trung, ngăn chặn liên lạc giữa ta và quốc tế.

* Hành động:

- Ngày 7/10/1947 Pháp tiến công Căn cứ địa Việt Bắc.

2. Quân dân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc.

+ Quân dân ta anh dũng chiến đấu.

+ Tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

+ Bẻ gãy từng gọng kìm của chúng

* Kết quả:

- Sau 75 ngày đêm chiến đấu, ta thắng lợi.

- Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững.

- Cơ quan đầu não kháng chiến an toàn.

- Bộ độ chủ lực trưởng thành nhanh chóng.

* ý nghĩa:

 - Đánh bại âm mưu "Đánh nhanh, thắng nhanh" của giặc.

- Chấm dứt giai đoạn phòng ngự của cuộc kháng chiến ( chứng tỏ đường lối kháng chiến của ta là đúng đắn.

V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.

* Âm mưu của địch: "Dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”
* Chủ trương của ta.

- Đánh lâu dài.

- Đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện:

+ Về quân sự: vũ trang toàn dân và đẩy mạnh chiến tranh du kích.

+ Về chính trị: chính quyền kháng chiến được củng cố kiện toàn.

+ Về ngoại giao: 1950 một loạt các nước XHCN đặt quan hệ ngoại giao với ta (Liên Xô, Trung Quốc…)

+ Về kinh tế:  phá hoại kinh tế của địch, XD và củng cố kinh tế kháng chiến.

+ Về văn hoá - giáo dục: 7/1950 ta chủ trương cải cách giáo dục phổ thông 12 năm sang 9 năm....
IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt.

* Về chính trị.

- 3/3/1951 mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt.

- 11/3/1951, "Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào" ra đời 

* Về kinh tế tài chính.

- 1952, ra cuộc vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.

- Chấn chỉnh thuế khoá.

- Xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp.

- Đầu 1953, phát động quần chúng triệt để giảm tô, cải cách ruộng đất.

- 12/1953 Quốc hội thông qua "Luật cải cách ruộng đất"

- 4/1953( 7/1954 tiến hành 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất và vùng tự do.

- Kết quả (sgk - 115)

* Về văn hoá, giáo dục:

- Giáo dục:

+ 7/1950 tiếp tục củng cố giáo dục với 3 phương châm.

+ Phục vụ kháng chiến.

+ Phục vụ sản xuất.

+ Phục vụ dân sinh.

+ Thành tựu: (sgk -115)

- Văn hoá.

+ Phong trào thi đua yêu nước lan rộng khắp các ngành.

+ 1/5/1952 Đại hội thi đua toàn quốc Lần I tại Việt Bắc, tuyên dương 7 anh hùng.

V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường.

      - mở nhiều chiến dịch

+ Chiến dịch Trung Du: đánh địch ở Vĩnh Yên, Phúc Yên.

+ Chiến dịch đường số 18 (Hoàng Hoa Thám) đánh địch ở Phả Lại, Uông Bí.

+ Chiến dịch Hà Nam Ninh (Quang Trung)

- Từ 10.11.1951 ( 23/2/1952 ta thắng lớn trong chiến dịch HB.

- Từ 14/10/1952 đến cuối 12/1952 ta mở chiến dịch Tây Bắc.

- 4/1953 Liên quân Việt Lào mở chiến dịch Thượng Lào, 

Câu hỏi:

1.Em hãy cho biết tình hình Pháp sau chiến dịch Biên giới 1950.

 2.Trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc   lần thứ II của Đảng.

3.Hãy nối 1 ô ở cột I (Thời gian) với 1 ô ở cột II (Sự kiện) bằng các mũi tên sao cho đúng.

	Cột I (Thời gian)
	Cột II (Sự kiện)

	Ngày 3/ 3/ 1951
	Thành lập "Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào"

	Ngày 11/ 3/ 1951
	Quyết định thống nhất VMinh và Hội Liên Việt thành MTLViệt.

	1952
	Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc.

	1/ 5/ 1952
	Đề ra cuộc vận động sx và tiết kiệm.

	Đầu 1953
	Phát động quần chúng triệt để giảm tô và 1 số đợt cải cách ruộng đất.

	12/ 1953
	Thực hiện 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất.

	4/ 1953 ( 7/ 1954
	Thông qua "luật cải cách ruộng đất.


BÀI 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM                        LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954) 
I. Kế hoạch Na va của Pháp và Mỹ.

   - Mục đích:
+ Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương.

+ Trong vòng 18 tháng kết thúc chiến tranh trong danh dự.

- Nội dung:
+ Bước 1: Giữ thế phòng ngự chiến lược ở MB, tiến công chiến lược ở MN.

+ Bước 2: Thu đông 1954 kết thúc chiến tranh.

II. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch ĐBP 1954.

1. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954.

a) Chủ trương chiến lược của ta.
- Phương hướng chiến lược :

Tập trung tiêu diệt bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch phải phân tán lực lượng ở những điểm sung yếu.

- Phương châm : "Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt", "Đánh ăn chắc, đánh chắc thắng."
b) Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân    1953 - 1954 của ta.
- Đầu 12/1953 ta đánh mạnh ở Lai Châu ( buộc địch phải cho quân nhảy dù giữ chốt ĐBP. 

- Đầu 12/1953 Liên quân Việt - Lào chiến thắng ở Trung Lào.

- Cuối 1/1954 Liên quân Lào- Việt thắng lớn ở Thượng Lào.

- Cuối tháng 1 ( đầu tháng 2/1954 ta thắng địch ở Bắc Tây Nguyên.

- Chiến tranh du kích phát triển mạnh ở vùng sau lưng 

=> Kế hoạch Na Va bước đầu bị phá sản

2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)

* Chủ trương của ta:

- Đầu 12/1953 ta quyết định mở chiến dịch ĐBP nhằm:

+ Tiêu diệt lực lượng địch.

+ Giải phóng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào

* Diễn biến

- Đợt 1: (13 ( 17/3/1954) ta đánh chiếm phân khu Bắc.

- Đợt 2 : (30/3 ( 26/4/1954) quân ta tiến công tiêu diệt căn cứ phía Đông  phân khu trung tâm.

- Đợt 3: 1/5 ( 7/5/1954) ta đánh các căn cứ còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu Nam

=> 17h 30 ngày 7/5/1954 chiến dịch toàn thắng.

* Kết quả : sgk/125

III. Hiệp định Giơ-ne-vơ về (chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương)

- 21/7/1954 hiệp định Giơ-Ne-Vơ về chấm dứt chiến tranh lặp lại hoà bình ở Đông Dương được ký kết 

* Nội dung hiệp định :

(sgk-126)

* ý nghĩa lịch sử:

- Hiệp định đã chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương.

- Là văn bản pháp lý quốc  tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương .

- Hiệp định này buộc TDP rút quân về nước. Âm mưu kéo dài mở rộng chiến tranh của Pháp -Mĩ bị thất bại .

- MB hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn CM-XHCN.

IV. Ý nghĩa lịch sử , nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp( 1945-1954)

1- Ý nghĩa lịch sử.

* Trong nước.

- Thắng lợi này kết thúc ách thống trị gần 1 thế kỉ của TDP trên đất nước ta

- Miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên XHCN làm cơ sở thống nhất nhà nước.

* Quốc tế:

- Giáng 1 đòn nặng nề vào tham vọng, xâm lược, âm mưu nô dịch của CNĐQ, góp phần làm tan rã thuộc địa của chúng

- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

2- Nguyên nhân thắng lợi.

* Chủ quan 

- Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch HCM với đường lối chính trị , quân sự, và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

- Cuộc kháng chiến được tiến hành trong điều kiện :

+ Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân .

+ Có mặt trận dân tộc thống nhất , củng cố , mở rộng .

+ Có lực lượng vũ trang không lớn mạnh .

 + Có hâụ phương rộng lớn, vững chắc.

* Khách quan 

- Tinh thần đoàn kết chiến đấu của 3 dân tộc Đông Dương.

- Sự giúp đỡ của quốc tế (Liên Xô, Trung Quốc...)
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